
Nam Nữ

1 Nguyễn Thái Huỳnh Trâm 27/01/2005
xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp

2 Phạm In Đô 16/01/2005
xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

3 Trần Lưu Huỳnh 05/10/2005
xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp

4 Nguyễn Hoàng Hải Giang 27/2/2005
Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

5 Nguyễn Thị Ngọc Bội 22/5/2005
xã Bình Thạnh, TP. Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

6 Trần Thị Yến Khoa 27/6/2005
xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

7 Nguyễn Lê Hạnh Nguyên 11/3/2005
thị trần Tràm Chim, huyện Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp

8 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 06/7/2005
thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

9 Phạm Nguyễn Thanh Trúc 07/1/2005
xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

10 Võ Ngọc Quí 07/3/2005
phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

11 Nguyễn Ngọc Hồng Mai 08/11/2005
xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

12 Nguyễn Hiểu Kha 27/4/2005
xã Bình Thạnh, TP. Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

13 Đặng Hồng Ngọc 27/7/2005
Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

14 Lê Hữu Nghĩa 14/3/2005
xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp

15 Võ Thúy An 24/12/2005
xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

16 Trần Nguyễn Khôi Nguyên 19/5/2005
thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

17 Lâm Thị Thu Hiền 08/3/2005
phường An Hòa, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp

18 Lê Tiến Đạt 15/01/2005
xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

19 Võ Hải Hạnh Nhiên 07/4/2005
phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

20 Nguyễn Hoàng Diệu 05/5/2005
phường An Lạc, TP. Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

21 Nguyễn Quang Sang 20/4/2005
xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp
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22 Trương Dương Phương Thảo 04/10/2005
xã Bình Thạnh, TP. Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

23 Nguyễn Bùi Kiều Oanh 24/7/2005
xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

24 Nguyễn Kim Cương 20/4/2005
xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

25 Trương Kỳ Duyên 16/6/2005
xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp

26 Bùi Ngô Lộc Phát 24/8/2005
thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp
đợt 2

27 Tiêu Hùng Thuận 05/4/2005
xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
đợt 2

Danh sách gồm có 27  thí sinh./.


